
DANH MỤC BẢNG KIỂM QUI TRÌNH 

KỸ THUẬT LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 

Stt Tên danh mục Trang 

1.  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chọc hút dịch màng phổi cấp cứu 1 

2  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chọc hút khí phổi cấp cứu 3 

3 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật mở dẫn lưu màng phổi tối thiểu  5 

4  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chọc hút dịch màng bụng cấp cứu 8 

5  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật bóp bóng Ambu qua mặt nạ 10 

6   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật đặt ống thông dạ dày 12 

7   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật cho ăn qua ống thông dạ dày 14 

8   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật thổi ngạt 16 

9   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực 17 

10 
 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật Đo nhiệt độ-Đếm nhịp thở- Đếm 

mạch- Đo huyết áp 
20 

11   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chọc dịch não tủy 22 

12  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật đặt ống nội khí quản 24 

13 
  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh thở máy  

chung và không xâm nhập 
25 

14 
 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh thở máy   

xâm nhập 
30 

15   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật truyền dịch 32 

16   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật truyền máu 37 

17 
  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch bằng bơm tiêm 

điện 
42 

18   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật truyền dịch bằng máy 44 

19   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật tiêm tĩnh mạch 48 

20   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật tiêm bắp nông 52 
 

 



21   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật tiêm dưới da 54 

22   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật làm test lẫy da 56 

23   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật lấy máu tĩnh mạch 58 

24   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật hút đờm dãi đường hô hấp trên 60 

25 
  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật hút đờm dãi có mở khí quản/đặt 

nội khí quản 
61 

26   Bảng kiểm kỹ thuật cho người bệnh uống thuốc 64 

27   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật lấy máu làm xét nghiệm 66 

28  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật khí dung thuốc giãn phế quản 68 

29 
  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật hút dẫn lưu khoang màng phổi 

bằng máy hút áp lực âm liên tục 
70 

30 
 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật cho người bệnh thở oxy qua dây 

gọng kính 
75 

31  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật cho người bệnh thở oxy qua Mask 76 

32 
 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật cho người bệnh thở oxy ống thông 

qua Tỵ - Hầu 
77 

33   Bảng kiểm qui trình kỹ thuật ghi điện tim cấp cứu tại giường  79 

34  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật điện tim thường 81 

35  Bảng kiểm kỹ thuật đặt thông dẫn lưu nước tiểu nữ  82 

36  Bảng kiểm kỹ thuật đặt thông dẫn lưu nước tiểu nam 84 

37 
 Bảng kiểm lượng giá thực hiện kỹ thuật lấy nước tiểu làm xét 

nghiệm  
86 

38  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật đặt ống thông hậu môn  87 

39  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật thụt tháo phân 89 

40 
 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm 

một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm  
91 

41  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật vận chuyển người bệnh cấp cứu 93 

 

 



  

 

42  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật siêu âm tuyến giáp 94 

43  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật siêu âm ổ bụng 96 

44 
 Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chụp Xquang xoang tư thế 

Blondeau  
98 

45  Bảng kiểm qui trình kỹ thuật chụp Xquang  nền sọ Hirtz  99 

46 
 Bảng kiểm đánh giá kỹ năng sử dụng các phần mềm dùng trong 

chẩn đoán, điều trị và cấp cứu 
101 
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